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MÔN HÓA 11-CTST
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?
	A. NaCl, HCl, NaOH	B. HF, C6H6, KCl.
	C. H2S, H2SO4, NaOH	D. H2S, CaSO4, NaHCO3.
Câu 2: Một dung dịch A có [OH–] = 1,0.10-3 M. Dung dịch A có
	A. pH = 3, làm quỳ tím hóa đỏ.	B. pH = 11, làm hồng phenolphtalein.
	C. pH = 3, làm quỳ tím hóa xanh.	D. pH = 11, làm xanh phenolphtalein.
Câu 3: Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây?
	A. Al.	B. Li.	C. O2.	D. H2.


Câu 4: Cho chuỗi phản ứng: N2  X    Y. Các chất X và Y lần lượt là
	A. NO2 và N2O4.	B. N2O và NO.	C. N2O và NO2.	D. NO và NO2.
Câu 5: Cho các kết luận sau:
(a) NH3 có mùi khai. 				(b) NH3 tan nhiều trong nước.
(c) dd NH3 làm quỳ hóa xanh. 		(d) NH3 có tính bazơ yếu.
Số kết luận đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 4.	D. 3.

Câu 6: Cho phản ứng:             N2 (k)+ 3H2(K) 2NH3(k) ΔH= -92 KJ
Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận :
	A. tăng P, tăng to	B. giảm P, giảm to	C. tăng P, giảm to	D. giảm P, tăng to
Câu 7: Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó
	A. Không xảy ra nữa.	B. Vẫn tiếp tục xảy ra.
	C. Chỉ xảy ra theo chiều thuận.	D. Chỉ xảy ra theo chiều nghịch.
Câu 8: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân nào sau đây là không đúng?

	A. NH4Cl    NH3  +  HCl.

	B. NH4NO3    NH3  +  HNO3.

	C. NH4HCO3    NH3  +  CO2  +  H2O.

	D. NH4NO2    N2  +  2H2O.

Câu 9: Mưa acid là hiện tượng nước mưa có lẫn các hạt acid làm cho nước mưa có độ pH nhỏ hơn 5. Mưa acid gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cây trồng và cả sức khỏe con người. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa acid là do khí và khí X đã gây ô nhiễm không khí. Khí X có thể là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng
	A. phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện.
	B. có phương trình hoá học được biểu diễn bằng mũi tên một chiều.
	C. chỉ xảy ra theo một chiều nhất định.
	D. xảy ra giữa hai chất khí.
Câu 11: Nồng độ mol của ion NO3- trong dung dịch Al(NO3)3 0,05M là
	A. 0,02M.	B. 0,15M.	C. 0,1M.	D. 0,05M.
Câu 12: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành
	A. màu hồng.	B. màu vàng.	C. màu đỏ.	D. màu xanh.
Câu 13: Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?
	A. HCl → H+ + Cl-	B. CH3COOH ⇌  CH3COO- + H+
	C. H3PO4 → 3H+ + PO43-	D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-
Câu 14: Nhúng hai đũa thủy tinh vào bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc, đưa hai đầu đũa lại gần nhau thấy xuất hiện khói trắng, đó là
	A. NH4Cl.	B. NH3.	C. HCl	D. hơi nước.
Câu 15: Nitric acid là một acid có tính
	A. khử mạnh.
	B. oxi hóa mạnh.
	C. vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
	D. trơ về mặt hóa học.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: ( 2,0 đ) Hoàn thành các phản ứng sau, ghi rõ điều kiện nếu có:
a. N2 + H2 
b. NH3 + HNO3
c. NH4Cl + NaOH
d. Cu + HNO3 
Câu 2: ( 1,0 đ) Cho 0,14 mol H2 và 0,26 mol I2 vào một bình dung tích 1 lít được giữ ở một nhiệt độ không đổi. Phản ứng trong bình xảy ra như sau:  H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)
Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng HI trong bình là 0,08 mol. Tính hằng số cân bằng KC của phản ứng tổng hợp HI ở nhiệt độ trên.
Câu 3: ( 1,0 đ) 
Dung dịch A có nồng độ ion OH- là 5,0.10-5 M.  
[bookmark: _GoBack]a/ Tính nồng độ ion H+ và giá trị pH trong dung dịch A.
b/ Môi trường của dung dịch A là acid, base hay trung tính?
Câu 4: ( 1,0 đ) Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.
a) Giải thích vì sao khi vắt chanh vào nước luộc rau muống thì màu xanh của nước lại bị nhạt đi. 
b) Vì sao khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối (NaHCO3,) sẽ làm lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn? 
                                                                                                Trang 1
oleObject2.bin

image3.wmf
¾¾®

¬¾¾


oleObject3.bin

image4.wmf
0

t

¾¾®


oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

image5.wmf
2

SO


oleObject8.bin

image6.wmf
2

N


oleObject9.bin

image7.wmf
3

NH


oleObject10.bin

image8.wmf
2

CO


oleObject11.bin

image9.wmf
2

NO


oleObject12.bin

image1.wmf
0

2

+ O, (3000C) 

¾¾¾¾¾®


oleObject1.bin

image2.wmf
2

+ O 

¾¾¾®


